DANH SÁCH
Phê duyệt rà soát quy hoạch năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022
chức danh Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân
(Kèm theo Quyết định số 21-QĐ/CĐT, ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ
	NĂM SINH
	DÂN TỘC
	ĐẢNG VIÊN
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Chính trị


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàng Hồng Dinh
	Chủ tịch CĐ – VP ĐĐT
	 
	1973
	Kinh
	x
	12/12
	CN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần Thu Hiền
	Chủ tịch CĐ – Phòng QTTB
	 
	1973
	Kinh
	x
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thành Bao
	Chủ tịch CĐ – K.BĐS&KTTN
	1977
	 
	Kinh
	x
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phạm Thị Huyền
	Trưởng BM - Khoa Marketing 
	 
	1975
	Kinh
	x
	12/12
	PGS.TS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Anh Đức
	CV P.Quản lý Đào tạo
	1982
	 
	Kinh
	x
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Tùng Lâm
	Chủ tịch CĐ TT DVHTĐT
	1974
	 
	Kinh
	x
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Lê Thu Hà
	Chủ tịch CĐ V.ĐTQT
	 
	1969
	Kinh
	 x
	12/12
	CN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trần Thị Hồng Nhung
	P.CT CĐ Khoa Luật
	 
	1980
	Kinh
	x
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trịnh Mai Vân
	P.Trưởng phòng QLKH
	1973
	 
	Kinh
	x
	12/12
	TS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trần Minh Châu
	CV Phòng CTCT&QLSV
	 
	1981
	Kinh
	 
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lê Văn Nam
	GV Viện Quản trị kinh doanh
	1980
	 
	Kinh
	x
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ngô Đức Nghị
	P.Chủ tịch CĐ Viện CNTT KT
	1980
	 
	Kinh
	x
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Phương Lan
	CV Khoa Toán kinh tế
	 
	1976
	Kinh
	 
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Hà Quỳnh Hoa
	P.Chủ tịch CĐ Khoa KTH
	 
	1975
	Kinh
	x
	12/12
	PGS.TS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phạm Đức Cường
	Phó Trưởng Bộ môn GDTC
	1981
	 
	Kinh
	x
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phan Anh Tuấn 
	GV Khoa Bảo hiểm
	1987
	 
	Kinh
	x
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trần Thị Thanh Xuân
	Chủ tịch CĐ P.TC-KT
	 
	1969
	Kinh
	 
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Đỗ Xuân Dũng
	Trưởng phòng TT-PC
	1967
	
	Kinh
	x
	12/12
	ThS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	P.Trưởng BM – K.MT&ĐT
	 
	1976
	Kinh
	x
	12/12
	TS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trần Quang Yên
	GV K.Tin học kinh tế
	1969
	 
	Kinh
	x
	12/12
	TS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




DANH SÁCH
Phê duyệt rà soát quy hoạch năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022
chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân
(Kèm theo Quyết định số 21-QĐ/CĐT, ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ
	NĂM SINH
	DÂN TỘC
	ĐẢNG VIÊN
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Chính trị

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Bùi Đức Dũng
	UV BCH CĐT, Trưởng phòng Tổng hợp
	1977
	
	Kinh
	x
	12/12
	Ths
	

	2
	Nguyễn Ngọc Sơn
	UV BCH CĐT, Trưởng K.Kế hoạch và Phát triển
	1971
	
	Kinh
	x
	12/12
	PGS.TS
	

	3
	Lê Việt Thủy
	UV BTV CĐT, P.Trưởng phòng Quản lý Đào tạo
	1975
	
	Kinh
	x
	12/12
	TS
	

	4
	Lê Đức Hoàng
	UV BCH CĐT, P.Trưởng BM, V.NHTC
	1979
	
	Kinh
	x
	12/12
	TS
	

	5
	Lương Thị Thu
	UV BCH CĐT, VP Đảng – Đoàn thể
	
	1977
	Kinh
	
	12/12
	CN
	

	6
	Trần Thị Thu Hoài 
	UV BCH CĐT, P.Trưởng BM K.LLCT
	
	1977
	Kinh
	x
	12/12
	TS
	

	7
	Nguyễn Hoàng Hà
	UV BCH CĐT, Trưởng phòng CTCT&QLSV
	1977
	
	Kinh
	x
	12/12
	Ths
	

	8
	Nguyễn Thị Mai Anh
	UV BCH CĐ BP Viện Kế toán – Kiểm toán
	
	1979
	Kinh
	x
	12/12
	TS
	

	9
	Nguyễn Văn Hoàng
	CT CĐ BP, Khoa Đại học tại chức
	1977
	
	Kinh
	x
	12/12
	Ths
	

	10
	Lương Thu Hà
	Khoa Quản trị Kinh doanh
	
	1983
	Kinh
	x
	12/12
	TS
	

	11
	Phạm Thị Phương Thúy
	Phòng Tổ chức cán bộ
	
	1978
	Kinh
	x
	12/12
	Ths
	

	12
	Nguyễn Bích Ngọc
	Phó Bí thư ĐTN – Viện TM&KTQT
	
	1987
	Kinh
	x
	12/12
	Ths
	















DANH SÁCH
Phê duyệt rà soát quy hoạch năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022
chức danh Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân
(Kèm theo Quyết định số 21-QĐ/CĐT, ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ
	NĂM SINH
	DÂN TỘC
	ĐẢNG VIÊN
	TRÌNH ĐỘ

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Chính trị

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Cấn Anh Tuấn
	Phó chủ tịch CĐT, Giám đốc TTDVHTĐT
	1975
	
	Kinh
	x
	12/12
	TS
	

	2
	Hồ Quỳnh Anh
	UV BCH CĐT, Phó trưởng phòng Tổng hợp
	
	1975
	Kinh
	x
	12/12
	Ths
	

	3
	Trần Đăng Khâm
	Phó Viện trưởng – Viện Ngân hàng – Tài chính
	1966
	
	Kinh
	x
	10/10
	PGS.TS
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